
  
 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Đức Như Ý 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 SHCN Sinh hoạt lớp  

2 English (Expat) 

E6: Unit 6: Vocabulary & Listening: SB 
p.77 + p.80 & WB p.55​
E8: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 

 

3 English (Expat) 

E6: Unit 6: Vocabulary & Listening: SB 
p.77 + p.80 & WB p.55​
E8: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 
E9: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 

 

4  GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hành: Trang trí và hoàn thiện​
​
 

 

5 GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hành: Trang trí và hoàn thiện​
​
 

 

6 Tin học - CN-KT Các hàm nâng cao trong bảng tính(tt) Học tại ICT 

7 Tin học - CN-KT Các hàm nâng cao trong bảng tính(tt) Học tại ICT 

8 KHTN Từ trường  

9 KHTN Từ trường  

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 GTS A Symphony of Kindness Giấy, bút viết 

2 Math Khan Academy  

3 Math Khan Academy  

4  English 

E6: Unit 6: Reading: SB p.75 
(Homework: WB p.53)​
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 (cont.) 
E9:Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 +  
WB p.50 (cont.) 
 

 



  
 

 

5 English 

E6: Unit 6: Reading: SB p.75 
(Homework: WB p.53)​
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 (cont.) 
E9:Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 +  
WB p.50 (cont.) 

 

6 Mỹ thuật Chủ đề: Cân bằng đối xứng trong kiến 
trúc Gothic (B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

7 Mỹ thuật Chủ đề: Cân bằng đối xứng trong kiến 
trúc Gothic (B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

8 Ngữ Văn Bài 6: Hành trình tri thức. Tri thức Ngữ 
văn 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

9 Ngữ Văn Văn bản 1: Tự học – Một thú vui bổ ích​
 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

1 LS&ĐL CHARITY EVENT 
  

2 LS&ĐL 
CHARITY EVENT 

​
 

 

3 Công nghệ CHARITY EVENT 
  

4  English (Expat) CHARITY EVENT  

5 English (Expat) CHARITY EVENT 
  

6 Ngữ Văn CHARITY EVENT 
  

7 Ngữ Văn CHARITY EVENT 
  

8 Đại sứ CHARITY EVENT 
  

9 Đại sứ CHARITY EVENT 
  

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 

1 Âm nhạc Gregorian New Year Mang SGK,bình nước 

2 Âm nhạc Gregorian New Year Mang SGK,bình nước 

3 LS&ĐL Gregorian New Year Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

4  English Gregorian New Year  

5 English Gregorian New Year  

6 Toán Gregorian New Year Vở, SGK Toán, bút, thước. 



  
 

 

 

7 Toán Gregorian New Year  

8 GDTC Gregorian New Year  

9 GDTC Gregorian New Year  

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 

1 English (Expat) Gregorian New Year  

2 English (Expat) Gregorian New Year  

3 GDCD/KNS Gregorian New Year  

4  Toán Gregorian New Year  

5 Toán Gregorian New Year  

6 KHTN Gregorian New Year  

7 KHTN Gregorian New Year  

8 HĐTN.HN Gregorian New Year  

9 HĐTN.HN Gregorian New Year  


